Bài 3: Hệ thống Pháp luật và quan hệ Pháp luật

BÀI 3
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I. Hệ thống pháp luật 

1. Hệ thống các ngành luật

Xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, chất lượng cao là yêu cầu khách quan của bất cứ nhà nước Xã hội Chủ nghĩa nào. Tuy mức độ phát triển của các ngành luật có khác nhau nhưng đến nay, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã có một quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện cùng với quá trình phát triển và lớn mạnh không ngừng của nhà nước và xã hội Việt Nam.

Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các ngành luật cơ bản sau:

a. Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp).

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ cơ bản phát sinh trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Các quy phạm của Luật Nhà nước quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật; trình tự hình thành các nguyên tắc tổ chức và hình thành thẩm quyền của các cơ quan nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nó có nhiệm vụ bảo vệ chế độ nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Luật Nhà nước là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật bởi vì, nó là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất của Quốc gia và tất cả các ngành luật khác đều được hình thành trên cơ sở những nguyên tắc của Luật Nhà nước. Phương pháp điều chỉnh của Luật Nhà nước là phương pháp mang tính tổng hợp, phù hợp với các chế định cụ thể của nó. Nói chung, phương pháp mệnh lệnh - quyền uy là phương pháp điều chỉnh chủ đạo của Luật Nhà nước.

b. Luật hành chính.

Là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quan hệ pháp luật hành chính luôn luôn là quan hệ không bình đẳng giữa một bên là một cơ quan hành chính nhà nước, một đoàn thể quần chúng hoặc một cán bộ, công chức nhà nước được giao quyền quản lý nhà nước, giữa quyền lực Nhà nước và các bên hữu quan tương ứng có nghĩa vụ phục tùng. Do tính chất đó, phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Hành chính là phương pháp mệnh lệnh.

Luật Hành chính quy định những nguyên tắc, những hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, văn bản quản lý nhà nước, xác định quy chế pháp lý của các chủ thể quản lý nhà nước, điều chỉnh hoạt động của công chức nhà nước, xác định thủ tục hành chính và trách nhiệm hành chính. Luật Hành chính còn quy định các vấn đề cụ thể của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

c. Luật Tài chính và ngân sách.

Luật Tài chính là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động tài chính của Nhà nước.

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Tài chính là phương pháp mệnh lệnh.

d. Luật Đất đai

Luật Đất đai là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai.

Nguồn chủ yếu của Luật Đất đai là Hiến pháp. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Đất đai là kết hợp phương pháp mệnh lệnh với khuyến khích động viên.

đ. Luật Lao động.

Luật Lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động (cá nhân hoặc tổ chức) và các quan hệ phát sinh từ quan hệ lao động như quan hệ giữa tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động trong lĩnh vực đời sống và lao động của người lao động, quan hệ về bồi thường thiệt hại, quan hệ về bảo hiểm xã hội và giải quyết tranh chấp lao động. Nội dung chủ yếu của Luật Lao động là các chế định: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; tiền lương, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động; chế độ lao động đối với phụ nữ và người chưa thành niên; về tranh chấp lao động; bảo hiểm xã hội; địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động; quản lý Nhà nước về lao động, thanh tra lao động. Hiện nay, Nhà nước ta đã ban hành Bộ Luật Lao động để điều chỉnh các quan hệ lao động phù hợp với quan hệ kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường và sự bình đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế.

e. Luật Hôn nhân và gia đình.

Luật Hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh do sự kiện kết hôn và nhận nuôi con nuôi, nhằm mục đích bảo đảm chế độ hôn nhân tự do, tiến bộ, bình đẳng nam nữ, một vợ một chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo vệ lợi ích của bà mẹ trẻ em, chăm sóc và giáo dục con cái.

g. Luật Kinh tế:

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc Luật kinh tế có phải là một ngành luật độc lập hay không. Theo quan điểm truyền thống, Luật Kinh tế là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình các cơ quan Nhà nước quản lý các hoạt động kinh tế và các quan hệ giữa các đơn vị kinh tế trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Các chế định chủ yếu của Luật Kinh tế xác định địa vị pháp lý của các doanh nghiệp, về hợp đồng kinh tế, phá sản doanh nghiệp, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp kinh tế... Trong điều kiện kinh tế thị trường, vấn đề xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế đang là nhiệm vụ cấp bách của nhà nước ta.

h. Luật Dân sự:

Luật Dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hoá - tiền tệ và một số quan hệ nhân thân phi tài sản như danh dự, quyền phát minh, sáng chế, quyền tác giả.
Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là bình đẳng, thoả thuận giữa các chủ thể.

i. Luật Tố tụng dân sự:

Luật tố tụng dân sự quy định các nguyên tắc và thủ tục giải quyết vụ án dân sự, nhiệm vụ, quyền hạn của toà án, đương sự và những người tham gia tố tụng khác.

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Tố tụng dân sự là phương pháp tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự, trách nhiệm hoà giải của toà án trên tinh thần dân chủ, đoàn kết nhằm giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

k. Luật Hình sự.

Luật Hình sự là tổng thể những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời, quy định hình phạt đối với các tội phạm ấy. Nguồn cơ bản của Luật Hình sự là Hiến pháp và Bộ luật Hình sự hiện hành. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền lực.

l. Luật tố tụng hình sự:

Luật Tố tụng hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục giải quyết một vụ án hình sự. Luật Tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm nhanh chóng phát hiện tội phạm, điều tra chính xác và xét xử nghiêm minh, bảo đảm các quyền cơ bản của công dân.

2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật


Theo quy định Hiến pháp 1992; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 12/11/1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 16/12/2002 đã xác định tương đối chặt chẻ hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước ta hiện nay. Căn cứ vào loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật

2.1 Văn bản luật: Là những văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, gồm có:

· Hiến pháp (luật cơ bản): 

· Có hiệu lực pháp lý tối cao, quy định các vấn đề cơ bản của một nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xác định cơ chế quyền lực và quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ thống pháp luật, các đạo luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành trên cơ sở Hiến pháp và không được trái Hiến pháp. 

· Trình tự thủ tục thông qua Hiến pháp cũng khác so với sự thông qua các đạo luật thông thường.
· Đạo luật: 

· Những đạo luật về chế độ bầu cử, tổ chức bộ máy nhà nước.
· Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.
· Luật tổ chức Quốc hội.
· Luật tổ chức Chính phủ.
· Luật tổ chức Tòa án và Viện kiểm sát.
· Bộ luật: 

· Bộ luật Hình sự

· Bộ luật Dân sự

· Bộ luật Lao động

· Bộ luật Hôn nhân …


Chỉ có Quốc hội mới có quyền thông qua, sửa đổi hoặc hủy bỏ Hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật. Các văn bản dưới luật trái với các đạo luật đều không có hiệu lực pháp lý và bị bãi bỏ. 

2.2 Văn bản dưới luật:


Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức được pháp  luật quy định.


Những văn bản này có giá trị thấp hơn các văn bản luật; vì vậy khi ban hành cần phải chú ý sao cho phù hợp với Hiến pháp và luật, những văn bản dưới luật gồm có:

· Pháp lệnh và nghị quyết của ủy ban Thường vụ và Quốc hội, những văn bản này là có giá trị pháp lý thấp hơn Hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật nhưng có giá trị pháp lý cao nhất trong các văn bản dưới luật.

· Lệnh và quyết định của Chủ Tịch nước.

· Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

· Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

· Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành Nghị quyết.

· Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành: quyết định, chỉ thị, thông tư.

· Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách….)

· Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp.

II. Quan hệ pháp luật

1. Khái niệm quan hệ pháp luật


Trong đời sống xã hội có rất nhiều mối quan hệ xã hội phong phú như: quan hệ hôn nhân; quan hệ tôn giáo; quan hệ lao động; quan hệ chính trị; quan hệ đạo đức….


Quan hệ pháp luật là quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định được nhà nước bảo đảm thực hiện (giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế).

2. Cấu trúc của quan hệ pháp luật

Các quan hệ pháp luật luôn gồm các yếu tố cấu thành:

· Chủ thể quan hệ pháp luật.
· Khách thể quan hệ pháp luật.
· Nội dung quan hệ pháp luật.
· Ngoài ra, quan hệ pháp luật chỉ hình thành khi  có sự kiện pháp lý.
a. Chủ thể của quan hệ pháp luật

· Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở qui phạm pháp luật.

Ví dụ: Mỗi công dân đều là chủ thể của quan hệ pháp luật và của từng ngành luật nói riêng, như chủ thể của luật hành chính, luật dân sự….


Muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật thì chủ thể pháp luật phải có năng lực chủ thể.

Năng lực chủ thể bao gồm hai yếu tố cấu thành: Năng lực pháp luật, năng lực hành vi.

·   Năng lực pháp luật: Là khả năng của chủ thể do qui phạm pháp luật qui định các quyền chủ thể và những nghĩa vụ pháp lý được nhà nước thừa nhận. Như vậy, chủ thể pháp luật là các cá nhân, tổ chức có năng lực pháp luật.

· Năng lực hành vi: Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình, thực hiện một cách độc lập các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý tham gia vào các quan hệ pháp luật. Khả năng này được nhà nước xác lập trong qui phạm pháp luật nhất định.
Tính chất và mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi

 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi không là tự nhiên của con người. Nó xuất hiện trên cơ sở qui định của pháp luật, phụ thuộc vào ý chí của nhà nước, ở từng giai đoạn cụ thể. Năng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước qui định năng lực pháp luật cho cá nhân, tổ chức không giống nhau.



Năng lực pháp luật và năng lực hành vi có liện hệ mật thiết với nhau. Chủ thể chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi thì không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật được, tức là không thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật cụ thể. Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề cho năng lực hành vi, và một cá nhân, tổ chức muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật thì đồng thời phải có cả năng lực pháp luật (điều kiện cần) và năng lực hành vi (điệu kiện đủ)

· Năng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước quy định năng lực pháp luật cho các cá nhân, tổ chức không giống nhau.

Các loại chủ thể :

 Cá nhân:  gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú, sinh sống và làm việc  trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức: Là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, … 

b. Nội dung của quan hệ pháp luật.

Quyền chủ thể:


Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng của các cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ đó được quy pham pháp luật quy định trước và được nhà nước bảo vệ bằng sự cưỡng chế.

Nghĩa vụ pháp lý:


Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mà một bên của quan hệ pháp luật đó phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lý không phải là khả năng xử sự mà là sự cần thiết phải xử sự. 
Tóm lại: Trong những quan hệ pháp luật cụ thể, quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý  luôn luôn là một thể thống nhất, nó phản ánh mối liên hệ của những người tham gia vào quan hệ pháp luật.

c. Khách thể của quan hệ pháp luật.


Khách thể của quan hệ pháp luật là những giá trị vật chất, tinh thần và giá trị xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn các lợi ích, nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là những giá trị vật chất cũng như những giá trị phi vật chất. 

d. Sự kiện pháp lý

Định nghĩa:

· Sự kiện pháp lý là những tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong đời sống có liên quan tới sự xuất hiện, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật.

· Sự thừa nhận hay không thừa nhận ở chủ thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý phụ thuộc vào vấn đề có tồn tại hay không tồn tại sự kiện pháp lý.

Phân loại sự kiện pháp lý 

· Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lý gây ra, sự kiện pháp lý có thể chia thành:

· Sự kiện pháp lý làm xuất hiện các quan hệ pháp luật.

· Sự kiện pháp lý làm thay đổi các quan hệ pháp luật.

· Sự kiện pháp lý làm chấm dứt các quan hệ pháp luật.

· Căn cứ vào số lượng, điều kiện hoàn cảnh làm nảy sinh hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý có thể chia thành:

· Sự kiện pháp lý đơn giản (VD: một người chết đi)

· Sự kiện pháp lý phức tạp (VD: một người nghỉ hưu)

· Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, sự kiện pháp lý có thể chia thành: 

· Sự biến: Là các sự kiện pháp lý xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người, và sự xuất hiện của nó đã đưa đến những hậu quả pháp lý nhất định cho chủ thể (VD: Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn…)

· Hành vi: Là sự kiện pháp lý phụ thuộc vào ý chí của con người và có hậu quả pháp lý nhất định (VD: Hành vi đăng ký kết hôn, Thành lâp công ty…)

· Hành vi hợp pháp thì sự kiện pháp lý xuất hiện phù hợp với trật tự pháp luật.

· Hành vi bất hợp pháp (là hành vi vi phạm pháp luật) thì sự kiện pháp lý xuất hiện không phù hợp với trật tự pháp luật (gây thiệt hại nhất định).

CÂU HỎI

1. Những điều kiện để chủ thể tham gia quan hệ pháp luật?
2. Mối tương quan giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi?

3. Nội dung và khách thể của quan hệ pháp luật là gì? 
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